
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TIẾNG NHẬT - ĐẠI TRÀ

GVCN: NGÔ THỊ PHƯƠNG

STT MÃ HỌC SINH HỌ ĐỆM TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH TỔ HỢP

1 0118448698 PHẠM DƯƠNG KIỀU AN Nữ 18/02/2011 TH4

2 0170321142 PHẠM THÁI AN Nữ 05/09/2011 TH2

3 0118486442 TRẦN NGUYỆT CHÚC AN Nữ 11/09/2011 TH2

4 0117062384 ĐỖ DUY ANH Nam 28/11/2011 TH4

5 0169242692 HỒ HOÀI ANH Nữ 20/02/2011 TH2

6 0118233459 NGÔ BẢO ANH Nữ 04/06/2011 TH4

7 0142191388 NGUYỄN PHAN MINH ANH Nữ 01/07/2011 TH5

8 0118232465 VŨ HOÀI ANH Nữ 23/08/2011 TH5

9 0118200810 NGÔ QUYỀN THIÊN ÂN Nữ 13/10/2011 TH2

10 0118229439 NGHIÊM XUÂN BÁCH Nam 08/10/2011 TH1

11 0169242748 NGUYỄN KHÁNH CHI Nữ 21/11/2011 TH2

12 0117789547 DOÃN BÍCH DIỆP Nữ 03/04/2011 TH5

13 0132587470 HOÀNG NGỌC DIỆP Nữ 20/10/2011 TH4

14 0118486327 HOÀNG CHÂU GIANG Nữ 02/05/2011 TH4

15 0170601328 NGÔ HOÀI GIANG Nữ 18/08/2011 TH1

16 0169273406 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 23/11/2011 TH4

17 0170601330 LÊ THANH HÀ Nữ 26/06/2011 TH4

18 0118108124 LÊ BẢO HÂN Nữ 21/07/2011 TH4

19 0118024077 LÊ GIA HUY Nam 18/05/2011 TH1

20 0132587505 DƯƠNG GIA KHANG Nam 30/08/2011 TH1

21 0170074482 LƯU MINH KHANG Nam 13/12/2011 TH5

22 0169273408 NGUYỄN THỊ VÂN KHÁNH Nữ 02/09/2011 TH2

23 0169202864 NGUYỄN ĐỨC TÙNG LÂM Nam 22/01/2011 TH5

24 0118469119 LÊ GIA LINH Nữ 26/07/2011 TH2

25 0117736089 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG LINH Nữ 26/07/2011 TH1

26 0118216055 VŨ NHÃ LINH Nữ 19/08/2011 TH5

27 0117929800 LÊ THÀNH LONG Nam 02/07/2011 TH4

28 0117788658 LÊ TRÀ MY Nữ 17/07/2011 TH5

29 0139129105 PHẠM BẢO NGÂN Nữ 03/11/2011 TH2

30 0118201163 PHẠM MINH NGỌC Nữ 30/08/2011 TH5

31 0118023176 BÙI KHÁNH NHI Nữ 18/06/2011 TH4

32 0118229921 LÊ UYÊN NHI Nữ 28/04/2011 TH4

33 0118201150 NGHIÊM BẢO NHI Nữ 01/06/2011 TH4

34 0118441055 NGUYỄN NGỌC LÂM NHƯ Nữ 21/06/2011 TH4

35 0169217877 ĐỖ QUỐC PHONG Nam 16/08/2012 TH1

36 0118485347 NGUYỄN ĐỨC MINH QUÂN Nam 11/12/2011 TH5

37 0117786954 NGUYỄN THIÊN THƯ Nữ 27/02/2011 TH4

38 0118005156 NGUYỄN BẢO TRÍ Nam 20/08/2011 TH1

39 0118067822 PHẠM LÂM UYÊN Nữ 05/12/2011 TH4
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